
Phụ lục II
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG 

GIAI ĐOẠN 2026 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 
(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND, ngày    /9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Nhiệm vụ
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì
Cơ quan, đơn vị 

phối hợp
Kết quả/
sản phẩm

Nguồn 
lực

Thời gian 
thực hiện/

hoàn thành

I NHÓM NHIỆM VỤ CHUNG

01

Tuyên truyền, thông tin đối ngoại về biển, 
đảo và mục tiêu xây dựng, phát triển Việt 
Nam trở thành quốc gia biển mạnh, mục tiêu 
xây dựng, phát triển Lâm Đồng trở thành 
tỉnh mạnh về biển của vùng duyên hải Nam 
Trung Bộ và Tây Nguyên; kết quả triển khai 
Kế hoạch. 

Các sở: Nông nghiệp 
và Môi trường; 

Ngoại vụ; Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 

phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Kế hoạch; báo cáo 
hàng năm

Ngân sách 
nhà nước 
(NSNN)

Hằng năm

02

Kiện toàn mô hình quản lý nhà nước về biển, 
cơ chế điều phối liên ngành, liên vùng và 
quy trình phối hợp trong xử lý các vấn đề 
phát sinh trên biển theo hướng dẫn của 
Trung ương.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường và Sở 

Nội vụ

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 

phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Quyết định NSNN 2026 - 2027
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03

Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các 
hoạt động, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi 
phạm; kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.

Thanh tra tỉnh1

Các sở, ban, ngành, 
UBND các xã, 

phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra; báo cáo 
kết quả xử lý vi 

phạm

NSNN 2026 - 2030

04
Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường2

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 

phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Báo cáo; hội nghị NSNN 2026 - 2030

05
Tổ chức hội thảo phát triển kinh tế biển tỉnh 
Lâm Đồng.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 

phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Hội thảo

NSNN và 
các nguồn 
kinh phí 
hợp pháp 

khác

Quý I/2027

06
Tiếp tục thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ 
đang triển khai thực hiện theo Quyết định số 
912/QĐ-UBND

Các sở, ban, ngành; 
UBND các địa 

phương

Các sở, ban, ngành; 
UBND các địa 

phương

Sản phẩm được cấp 
có thẩm quyền phê 

duyệt
NSNN 2026 - 2030

II  HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VÀ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN

07

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương rà 
soát, cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch không 
gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 

phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Công văn, báo cáo NSNN 2026 - 2027

1 Theo Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình số 40-CTr/TU ngày 24/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
2 Trong thời gian UBND tỉnh xem xét, quyết định cơ quan chủ trì điều phối các hoạt động trên biển (theo hướng dẫn của Trung ương).
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08

Phối hợp rà soát, bổ sung và thực hiện hiệu 
quả Chiến lược thủy sản Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 

phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Công văn, báo cáo NSNN 2026 - 2030

09

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương rà 
soát, cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể 
khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng 
bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 

phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Công văn, báo cáo NSNN 2026 - 2030

10
Lập Chương trình quản lý tổng hợp tài 
nguyên vùng bờ tỉnh.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
các xã, phường ven 
biển và đặc khu Phú 

Quý

Quyết định NSNN 2026 - 2030

11
Phân vùng chức năng sử dụng không 
gian biển.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
các xã, phường ven 
biển và đặc khu Phú 

Quý

Quyết định NSNN 2026 - 2030

III  HUY ĐỘNG, PHÁT HUY VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC

12
Nghiên cứu đề xuất, ban hành một số cơ chế, 
chính sách đặc thù đối với khu kinh tế đặc 
biệt tỉnh Lâm Đồng; đặc khu Phú Quý.

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 

phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Cơ chế, chính sách 
đặc thù được cấp có 

thẩm quyền phê 
duyệt

NSNN 2026 - 2030

13 Rà soát, phân loại và xử lý các dự án biển, Sở Tài chính Các sở, ban, ngành; Báo cáo kết quả NSNN 2026 - 2030
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ven biển tồn đọng, kéo dài, kém hiệu quả. UBND các xã, 
phường ven biển và 

đặc khu Phú Quý

thực hiện

IV  KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, DỮ LIỆU VÀ NHÂN LỰC

14

Nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao, phát 
triển các công nghệ tiên tiến về biển và đại 
dương; khuyến khích phát triển công nghệ 
lưỡng dụng.

Sở Khoa học và Công 
nghệ

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Nhiệm vụ được 
triển khai; báo cáo 
kết quả theo quy 

định

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác 2026 - 2030

15
Nghiên cứu đầu tư công trình lọc nước biển 
thành nước ngọt kết hợp năng lượng tái tạo, 
bảo đảm mục tiêu cấp nước bền vững.

Sở Khoa học và Công 
nghệ

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Mô hình mới được 
nghiên cứu, thử 
nghiệm và triển 

khai

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác 2026 - 2030

16
Phát triển nguồn nhân lực du lịch biển chất 
lượng cao.

Các sở: Nội vụ, Giáo 
dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Nhiệm vụ được 
triển khai; báo cáo 
kết quả theo quy 

định

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác 2026 - 2030

17

Tham mưu triển khai các nhiệm vụ Khoa học 
và Công nghệ liên quan đến xử lý nước biển 
thành nước ngọt kết hợp năng lượng tái tạo, 
đảm bảo mục tiêu cấp nước bền vững

Sở Khoa học và Công 
nghệ

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Nhiệm vụ được 
triển khai; báo cáo 
kết quả thực hiện

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác 2026 - 2030

18
Đề xuất nhu cầu mua sắm công thiết bị, công 
nghệ xử lý nước biển thành nước ngọt từ kết 
quả nghiên cứu của viện, trường

Sở Khoa học và Công 
nghệ

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 

Nhiệm vụ được 
triển khai; báo cáo 
kết quả thực hiện

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác 2026 - 2030
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đặc khu Phú Quý

V  ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ BIỂN

19
Đề án phát triển du lịch và dịch vụ biển; 
hình thành các trung tâm, cụm du lịch biển 
quy mô lớn.

Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Đề án trình cấp có 
thẩm quyền phê 

duyệt và triển khai 
thực hiện

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác

2026 - 2030

20

Phát triển dịch vụ logistics hàng hải gắn với 
tăng cường đầu tư, phát triển khu bến Sơn 
Mỹ, khu bến Vĩnh Tân, bến cảng Phan Thiết, 
Phú Quý, Kê Gà, Tuy Phong; thu hút đầu tư 
phát triển trung tâm logistics: Vĩnh Tân, Sơn 
Mỹ, Phú Quý.

Các sở: Xây dựng, 
Công Thương

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Quy hoạch, chương 
trình, dự án phát 
triển cảng biển, 

logistics được triển 
khai; báo cáo kết 

quả

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác

2026 - 2030

21

Phát triển năng lượng tái tạo; ưu tiên phát 
triển điện gió ngoài khơi, điện mặt trời trên 
biển và chuyển đổi năng lượng tại các vùng 
ven biển.

Các Sở: Tài chính, 
Công Thương

Các sở, ban, ngành, 
xã, phường ven biển 
và đặc khu Phú Quý

Quy hoạch, cơ chế, 
dự án năng lượng 
biển được triển 

khai; báo cáo kết 
quả

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác

2026 - 2030

22
Xây dựng cơ chế, chính sách tạo đột phá nuôi 
biển công nghiệp, công nghệ cao, sản xuất 
giống, hạ tầng phục vụ nuôi biển.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Cơ chế, chính sách 
đặc thù được cấp có 

thẩm quyền phê 
duyệt

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác

2026 - 2027

23
Xây dựng Cảng cá Triều Dương gắn với chợ 
cá biển quốc gia Phú Quý.

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng số 2

Các sở, ban, ngành và 
UBND đặc khu Phú 

Công trình, dự án NSNN và 
nguồn hợp 

2026 - 2030
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Quý pháp khác

VI  KHU KINH TẾ

24 Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt tỉnh.
Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Đề án được cấp có 
thẩm quyền phê 

duyệt và triển khai 
thực hiện

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác 2026 - 2030

VII  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN HỆ SINH THÁI BIỂN, CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU; NÂNG CAO 
KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VEN BIỂN

25

Xây dựng và triển khai phương án ứng phó 
sự cố môi trường biển, thiên tai, biến đổi khí 
hậu và an ninh phi truyền thống.

Công an tỉnh; Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh3

Các sở, ban, ngành, 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Nhiệm vụ được cấp 
có thẩm quyền phê 
duyệt và triển khai 

thực hiện

NSNN 2026 - 2030

26
Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh 
Lâm Đồng.

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Quyết định NSNN 2026 - 2030

27 Dự án thành lập Khu bảo tồn biển Phú Quý.
Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
UBND đặc khu Phú 
Quý 

Quyết định NSNN 2026 - 2030

28 Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, Sở Nông nghiệp và Sở Nội vụ, các sở, Đề án được cấp có NSNN 2026 - 2027

3 Theo Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình số 40-CTr/TU ngày 24/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 93-KH/ĐU ngày 09/9/2026 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy UBND tỉnh.
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hiệu lực, hiệu quả hoạt động lực lượng Kiểm 
ngư tỉnh Lâm Đồng.

Môi trường ngành liên quan thẩm quyền phê 
duyệt và triển khai 

thực hiện

29
Đề án xây dựng đảo Phú Quý thành trung tâm 
khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp 
tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường/Bộ Quốc 
phòng chủ trì4

UBND tỉnh (các sở, 
ban, ngành và UBND 
đặc khu Phú Quý)

Đề án được cấp có 
thẩm quyền phê 

duyệt và triển khai 
thực hiện

NSNN 2026 - 2030

30
Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các 
công trình chống sạt lở bờ biển trên địa 
bàn tỉnh.

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng số 2

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Công trình, dự án
NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác

2026 - 2030

31
Nghiên cứu khu vực nhận chìm vật chất nạo 
vét trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Khoa học và Công 
nghệ

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Nhiệm vụ được cấp 
có thẩm quyền phê 
duyệt và triển khai 

thực hiện

NSNN 2026 - 2028

32

Quan trắc môi trường nước biển và trầm 
tích ven bờ; nâng cao năng lực quan trắc, 
cảnh báo sớm, ứng phó sự cố môi trường 
biển, thiên tai, xói lở, xâm nhập mặn, nước 
biển dâng

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Kết quả quan trắc NSNN 2026 - 2030

33 Rà soát, ban hành Danh mục khu vực cấm Sở Nông nghiệp và Các sở, ban, ngành; Danh mục NSNN 2026 - 2030

4 Theo Quyết định số 861/TTg ngày 16/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án xây dựng đảo Phú Quý thành trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp 
tìm kiếm cứu nạn trên biển.
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khai thác thủy sản có thời hạn, Danh mục khu 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Danh mục nghề, 
ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản theo 
quy định.

Môi trường các xã, phường ven 
biển và đặc khu Phú 
Quý

VIII XÂY DỰNG VĂN HOÁ BIỂN, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN, PHÁT HUY SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN  BIỂN 
TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

34
Đề án nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, 
bảo đảm an sinh xã hội người dân vùng biển, 
đảo.

Các sở: Tài chính, 
Nội vụ5

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Đề án được cấp có 
thẩm quyền phê 

duyệt và triển khai 
thực hiện

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác 2026 - 2030

35
Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sinh 
hoạt cho các xã, phường ven biển và đặc khu 
Phú Quý 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường (đối với 
khu vực nông thôn); 
Sở Xây dựng (đối với 
khu vực đô thị)

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Dự án/Kế hoạch 
được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và 
triển khai thực hiện

NSNN và 
nguồn hợp 
pháp khác 2026 - 2030

IX QUỐC PHÒNG - AN NINH - TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

36

Tăng cường xây dựng thế trận phòng thủ toàn 
dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển 
vững chắc, gắn chặt với thế trận lòng dân ở 
các địa phương ven biển, hải đảo.

Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh; Công an tỉnh6

Các sở, ban, ngành, 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Cơ chế huy động, 
phân bổ, lồng ghép 
nguồn lực được ban 

hành/hướng dẫn; 

NSNN 2026 - 2030

5 Theo Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình số 40-CTr/TU ngày 24/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 93-KH/ĐU ngày 09/9/2026 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy UBND tỉnh.
6 Theo Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình số 40-CTr/TU ngày 24/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 93-KH/ĐU ngày 09/9/2026 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy UBND tỉnh.
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Báo cáo kết quả 
thực hiện

37

Tiếp tục củng cố khu vực phòng thủ biển, đảo 
vững mạnh, liên hoàn, có trọng tâm, trọng 
điểm; triển khai các dự án phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, 
kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với dân 
sinh, giữa lực lượng quản lý, bảo vệ, thực thi 
pháp luật và ngư dân, với phương châm bảo 
vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh; Công an tỉnh7

Các sở, ban, ngành, 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Kế hoạch/dự án 
củng cố khu vực 

phòng thủ biển, đảo 
được triển khai

NSNN 2026 - 2030

38

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo an ninh, 
an toàn trên biển, bảo vệ các công trình trọng 
yếu. Tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn, 
cứu hộ, ứng phó sự cố; bảo đảm an ninh hàng 
hải. Phát triển lực lượng dân quân biển, hải 
đội dân quân thường trực trở thành lực lượng 
nòng cốt, kiểu mẫu, làm chỗ dựa cho phát 
triển đội tàu cá hiện đại; hỗ trợ ngư dân bám 
biển dài ngày, bảo đảm hiện diện dân sự và 
thực hiện chủ quyền dân sự trên vùng biển 
của Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh8

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Chương trình/kế 
hoạch được triển 

khai NSNN 2026 - 2030

7 Theo Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình số 40-CTr/TU ngày 24/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 93-KH/ĐU ngày 09/9/2026 của Ban Thường vụ 
Đảng ủy UBND tỉnh.
8 Theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 07/8/2026 của Chính phủ; Chương trình số 40-CTr/TU ngày 24/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nhiệm 
vụ này được Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì; Tỉnh ủy giao Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì. 
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39

Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương thực 
hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về 
biển, các cơ chế hợp tác biển và đại dương 
toàn cầu.

Các Sở: Ngoại vụ, 
Khoa học và Công 
nghệ, Nông nghiệp và 
Môi trường

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Chương trình/kế 
hoạch được triển 

khai NSNN 2026 - 2030

40

Tổ chức và triển khai hoạt động đối ngoại, 
hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại, quan hệ 
với đối tác nước ngoài thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh 

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Chương trình/kế 
hoạch được 

triển khai
NSNN 2026 - 2030

41

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế chuyên ngành 
thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa 
học và công nghệ, du lịch, logistics, năng 
lượng và các lĩnh vực chuyên môn khác

Cơ quan chuyên 
môn quản lý ngành, 
lĩnh vực

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường ven biển và 
đặc khu Phú Quý

Chương trình/kế 
hoạch/biên bản hợp 
tác được triển khai

NSNN 2026 - 2030

42

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động ký kết 
và thỏa thuận quốc tế, tổ chức hội nghị, hội 
thảo quốc tế, tiếp xúc, làm việc với các đối 
tác nước ngoài và các hoạt động đối ngoại 
khác trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ và các 
đơn vị liên quan

Các sở, ban, ngành; 
UBND các xã, 
phường và đặc khu 
Phú Quý

Chương trình/kế 
hoạch/thỏa 

thuận/hội nghị/hội 
thảo /biên bản hợp 
tác được triển khai; 

báo cáo kết quả 
thực hiện

NSNN 2026 - 2030
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